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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư

trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập

____________________

Thực hiện Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ

quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó

giáo sư; Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó

giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM CÁC NGẠCH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

1. Phạm vi: việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư dược thực

hiện trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học, bao gồm:

1.1. Trường cao đẳng;

1.2. Trường đại học, Đại học, Học viện;

1.3. Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp

với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.

2. Đối tượng được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư là nhà giáo thuộc biên

chế giảng viên, đang xếp lương ở các ngạch giảng viên thuộc bảng lương ngành

giáo dục và đào tạo (bảng lương 15) ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23

tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công

chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang.

3. Đối tượng miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư bao gồm:

3.1. Người bị tước bỏ chức danh giáo sư, phó giáo sư do bị phát hiện và xác định

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định ở thời điểm được công nhận chức danh giáo
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sư, phó giáo sư hoặc do phạm tội bị Toà án phạt tù mà không được hưởng án treo

kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật;

3.2. Người đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư nhưng không hoàn

thành nhiệm vụ.

4. Điều kiện để bổ nhiệm nhà giáo vào ngạch giáo sư, phó giáo sư thực hiện khi:

4.1. Có quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Chủ tịch Hội đồng

Chức danh giáo sư nhà nước; hoặc có quyết định phong học hàm giáo sư, phó giáo

sư của Chủ tịch Hội đồng học vị và chức danh khoa học nhà nước hoặc của Chủ tịch

Hội đồng Học hàm nhà nước;

4.2. Được cơ sở giáo dục đại học và sau đạt học được giao quản lý biên chế của

nhà giáo xác định có nhu cầu công việc, vị trí công tác, trong biên chế giảng dạy và

đủ thời gian trực tiếp giảng dạy theo số giờ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Việc miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư thực hiện khi có một trong các

điều kiện sau:

5.1. Có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tước bỏ

chức danh giáo sư, phó giáo sư;

5.2. Có quyết định của Toà án phạt tù mà không được hưởng án treo;

5.3. Có quyết định của Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền về việc không hoàn

thành nhiệm vụ của ngạch giáo sư, phó giáo sư.

6. Người đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư khi thay đổi vị trí công

tác mà ở đó không có ngạch giáo sư, phó giáo sư thì chuyển xếp sang ngạch tương

ứng và phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được chuyển

sang.

II- QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CHUYỀN KHỎI NGẠCH GIÁO SƯ, PHÓ

GIÁO SƯ

A. BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH

1. Căn cứ vào đối tượng và điều kiện nêu tại điểm 2 và điểm 4 phần I của Thông tư

này, cơ sở giáo dục đại học và sau đại học xác định số người đủ điều kiện bổ nhiệm

vào ngạch giáo sư, phó giáo sư, lập danh sách và có văn bản đề nghị Bộ, cơ quan



ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) hoặc Uỷ ban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

2. Bộ, tỉnh xem xét và có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ

nhiệm nhà giáo đủ điều kiện vào ngạch giáo sư, phó giáo sư.

3. Bộ Nội vụ thẩm định danh sách đề nghị bổ nhiệm nhà giáo vào ngạch giáo sư, phó

giáo sư của Bộ, tỉnh, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư đối

với nhà giáo đủ tiêu chuẩn.

B. MIỄN NHIỆM KHỎI NGẠCH

1. Cơ sở giáo dục đại học và sau đại học căn cứ vào đối tượng và điều kiện nêu tại

điểm 3 và điểm 5 phần I của Thông tư này có văn bản đề nghị Bộ, tỉnh xem xét

những trường hợp miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư.

2. Bộ, tỉnh xem xét và có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo những

trường hợp miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư.

3. Căn cứ đề nghị của Bộ, tỉnh, ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, ra quyết định miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư,

phó giáo sư đối với từng trường hợp.

Trường hợp do phạm tội bị Toà án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương

nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, đồng thời cũng

đương nhiên miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư.

C. CHUYỂN KHỎI NGẠCH

Việc chuyển từ ngạch giáo sư, phó giáo sư sang ngạch khác nêu tại điểm 6 phần I

của Thông tư này thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp đang ở ngạch giáo sư đủ tiêu chuẩn để chuyển xếp sang

ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Bộ, tỉnh xác định vị trí công việc ở

ngạch mới và có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch tương

ứng.

2. Đối với trường hợp đang ở ngạch phó giáo sư đủ tiêu chuẩn để chuyển xếp sang

ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Bộ, tỉnh bổ nhiệm vào ngạch tương



ứng và báo cáo danh sách về Bộ Nội vụ để theo dõi.

III. VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG

Căn cứ vào bảng lương của ngành giáo dục và đào tạo (bảng lương 15) ban hành

kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ, việc chuyển

xếp lương khi bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư trong các cơ

sở giáo dục đại học và sau đại học được thực hiện như sau:

1. Đối với nhà giáo được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư đang xếp ở ngạch lương phó

giáo sư - giảng viên chính thì được xếp vào ngạch lương giáo sư (mã số 15.109) và

nhà giáo được bổ nhiệm vào ngạch phó giáo sư đang xếp ở ngạch lương giảng viên

thì được xếp vào ngạch lương phó giáo sư - giảng viên chính (mã số 15.110).

Việc xếp hệ số lương được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2000/TT-

BTCCBCP ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là

Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt

kỳ thi nâng ngạch.

2. Đốt với nhà giáo đang xếp ở ngạch lương giáo sư (mã số 15.109) được bổ nhiệm

vào ngạch giáo sư và nhà giáo đang xếp ở ngạch lương phó giáo sư - giảng viên

chính (mã số 15.110) được bổ nhiệm vào ngạch phó giáo sư thì được xếp lên bậc

trên liền kề của ngạch lương giáo sư, ngạch lương phó giáo sư - giảng viên chính

(nếu trong ngạch còn bậc); thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ khi nâng bậc

lần cuối trước khi được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư.

Ví dụ 1: ông Nguyễn Văn A giảng dạy trong trường đại học N đang xếp ở ngạch

lương giáo sư (mã số 15.109), bậc 2 hệ số lương 5,23 từ ngày 01 tháng 5 năm

2002, được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư từ ngày 01 tháng 6 năm 2003, ông A được

xếp lên bậc 3 hệ số lương 5,54; thời gian tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 01

tháng 5 năm 2002.

3. Đối với những trường hợp miễn nhiệm khỏi ngạch giáo sư, phó giáo sư được

chuyển xếp lương như sau:

3.1. Trường hợp miễn nhiệm mà bị xử lý kỷ luật hình thức hạ ngạch:


